
	CÂU HỎI ÔN TẬP THI NGHỀ CẤP THCS – MÔN TCMN (ĐỢT 1)

Câu 1: Cô gọi Thi sắp xếp lại cho đúng quy trình làm hộp, Thi phân vân chưa biết chọn đáp án nào đúng.

	
	
	
	

	Em hãy giúp bạn.
	



	1.
	Vẽ hình
	
	3. Xếp và dán các cạnh hộp.

	2.
	Cắt theo yêu cầu
	
	4. chọn mẫu hộp phù hợp.
	

	A. 4→3→2→1
	B. 1→2→3→4
	C. 4→1→2→3
	D. 1→4→3→2



[bookmark: _GoBack]Câu 2: Hôm nay Uyên làm một con búp bê gia đình: nào là búp bê mẹ, búp bê bố, và hai búp bê con thật xinh xắn và đáng yêu. Uyên vẽ vị trí mắt, chân mày như thế nào cho hợp lí nếu tính từ đỉnh đầu trở xuống?

A. Người lớn: mắt nằm 1/3 khuôn mặt – Trẻ em: chân mày nằm giữa khuôn mặt.

B. Người lớn: mắt nằm giữa khuôn mặt – Trẻ em: chân mày nằm 1/3 khuôn mặt.

C. Người lớn: mắt nằm giữa khuôn mặt – Trẻ em: chân mày nằm giữa khuôn mặt.
D. Người lớn: mắt nằm 1/3 khuôn mặt – Trẻ em: chân mày nằm 1/3 khuôn mặt.

Câu 3: An cầm một hoa hồng bằng giấy rất đẹp nhưng qua thời gian, hoa bám bụi. Bạn nói với em: “nếu hoa bám bụi thế này, ………………………”

A. Chỉ nên búng nhẹ vào cánh hoa và thổi khẽ cho bụi bay đi”.

B. Ta nên nhúng nhanh cánh hoa vào nước ấm rồi đem phơi trong gió”.

C. Ta nên đem hoa phơi ngoài nắng một thời gian dài để bụi bay hết đi”.
D. Ta dùng khăn ướt lau sạch từng cánh hoa cho hết bụi”.

Câu 4: Móc càng cua, móc hít, móc vặn, móc chữ T, móc số 9,…được sữ dụng cho sản phẩm kết hạt nào

sau đây?

A. con bạch tuộc	B. Lắc tay.	C. Con mèo.	D. Tách trà.

Câu 5: Nga chuẩn bị món quà tặng sinh nhật Hạnh. Bạn thích sử dụng màu tương phản giữa gói quà và nơ. Vì thế, Nga chọn giấy gói quà màu vàng và quyết định màu của nơ sẽ là màu:

A. Vàng nhạt.	B. Vàng đậm.	C. Trắng.	D. đỏ.

Câu 6: Trong tiết thực hành làm hoa hồng bằng giấy nhún, các bạn nhóm 1 đã hoàn thành từng lá. Khi lên cành, các bạn tranh luận không nhớ lá hoa hồng là dạng lá nào. Em hãy giúp bạn chọn đáp án đúng nhất?

A. Lá kép lẻ.	B. Lá đơn nguyên.	C. Lá kép chân vịt.	D. Lá đơn phân thùy.

Câu 7. Trưa nay ngồi quan sát Vi làm thú nhồi bông. Trước khi bạn lộn vải ra mặt phải để nhồi bông vào, bạn nhấp vải (bấm vải) ở những nơi có độ cong. Thấy em ngạc nhiên, Vi giải thích: “Làm như vậy để khi hoàn tất, ...................

	A. Sản phẩm sẽ mềm mại hơn.
	C. Sản phẩm không ngã và đứng vững.

	B. Sẽ tạo độ căng tròn cho sản phẩm.
	D. Sẽ không thấy đường may.

	Câu 8: Điều hiện để ráp cánh hoa theo dạng xuyên tâm?
	

	
	
	

	A. Cánh hoa liền nhau.
	C. Bất kỳ kiểu cánh hoa nào.

	B. Cánh hoa rời.
	D. Cánh hoa xếp.
	



Câu 9: Hòa mới được Ba thưởng cho một chiếc điện thoại mới vì thi đậu vào đại học. Bạn thích lám và muốn bện dây treo cho điện thoại, nhưng không biết chọn loại dây nào. Thấy thế, em góp ý với bạn, nên
chọn:

A. Dây cước thun.	B. Dây dù mềm.	C. Dây cước chỉ.	D. Dây kim loại.

Câu 10: Hoàn thành sản phẩm vòng tay bằng hạt pha-lê trong tiết kiểm tra cuối học kỳ II, Hoa phát hiện mình xỏ dư một hạt. Hoa phải xử lí như thế nào cho kịp giờ nộp bài kiểm tra?
A. Dùng kềm bóp bể hạt dư ra.	C. Cắt dây chỗ thừa lấy hạt dư ra.

B. Để nguyên không sửa	D. Tháo hết ra xỏ lại từ đầu.

Câu 11: Nhồi gòn cho sản phẩm nhồi bông, cần chú ý điều gì?
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	[bookmark: page2]A. Nhồi gòn các chi tiết xa và nhỏ trước.
	C. Nhồi gòn các chi tiết gần trước, xa sau.

	B. Nhồi gòn tự do các chi tiết trên mẫu.
	
	D. Nhồi gòn các chi tiết lớn ở gần trước, chi tiết nhỏ sau.

	Câu 12: Đây là khuôn mặt của búp bê
	đang biểu hiện tâm trạng gì?
	

	
	
	
	
	
	

	A. Bình thường
	B. Buồn.
	
	C. Ngạc nhiên.
	D. Vui cười.
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Câu 13: Thư và Trâm cùng giúp mẹ làm hộp để đựng quà. Khi làm xong, cả hai được mẹ khen: “Cả hai hộp đều đẹp, nhưng hộp của Thư đẹp hơn vì đúng yêu cầu kỹ thuật.” Trâm ngắm ngía một lúc rồi reo lên:
“Con biết rồi, hộp của Thư…………..
A. Đúng kích thước, xếp li rất đều đặn.	C. Có các đường xếp cạnh thẳng, hình dáng phù hợp.

B. Gói thẳng, đứng vững và không bị ngã.	D. Rất thơm và đẹp vì dùng giấy đắt tiền.

Câu 14: Chiều nay Hương làm một cành hoa lan bằng voan để trang trí góc học tập. Khi thực hiện, có một cánh hoa do kéo không căng nên vải bị chùng và có một lỗ thủng nhỏ ở cuối cánh. Hương lúng túng vì không còn voan dư. Em hãy giúp Hương khắc phục?
A. Cắt bỏ hết chỉ cột, sử dụng màu voan khác,	C. Bỏ, không sử dụng cánh hoa đó nữa.

bao vải lại.	D. Kéo dài cánh hoa định dạng lại.

B. Vẫn sử dụng cánh hoa đó để kết hoa.

Câu 15: Bạn Hoa đang học kết hạt vòng đeo tay. Khi hoàn tất, bạn loay hoay mãi không biết xử lí như thế nào khi sản phẩm bị cong. Thấy vậy em bảo bạn:
	A. Đem sản phẩm ngâm vào nước lạnh.
	C. Đem sản phẩm ngâm vào nước muối loãng.

	B. Đem sản phẩm ngâm vào nước nóng.
	D. Đem sản phẩm ngâm vào nước phèn chua.

	Câu 16: Dụng cụ để làm củ quả nhồi bông?
	

	
	
	



A. Vải, kéo cắt vải, kéo bấm, kim may, kim gim, que tre.
B. kéo cắt vải, kéo bấm chỉ, kim may, kim ghim vải, que tre.

C. Kéo cắt vải, kéo bấm chỉ, kim may, kim ghim vải, phấn may.

D. Bông nhồi, chỉ may, phấn may, kéo cắt vải, kim ghim vải. Câu 17: Loại hoa nào sau đây có dạng ống?

A. Hoa mai. B. Hoa cúc. C. Hoa hồng. D. Hoa rau muống. Câu 18: Muốn tạo độ trũng cho cánh hoa làm bằng giấy nhún, ta thực hiện thế nào?

A. Đặt trên mặt bàn, dùng đầu ủi tròn ấn đều các cánh hoa.

B. Đặt trên lòng bàn tay, dùng đầu bút bi ấn các cánh hoa.

C. Đặt trên mặt bàn, dùng đầu bút bi ấn đầu cánh hoa.

D. Đặt trên mặt bàn, để hai ngón tay cái ở giữa cánh hoa, kéo giãn nhẹ. Câu 19: Trong loại kẽm dùng để làm hoa voan, loại kẽm mỏng nhất là:

A. Kẽm số 20. B. Kẽm số 22. C. Kẽm số 24. D. Kẽm số 26. Câu 20: Em rất thích hoa voan và muốn tự tay làm một cành hoa để tặng cô giáo. Em sẽ chọn qui trình nào sau đây cho hợp lí?

A. Quan sát hoa→ Tạo khung, bọc voan → Lập bảng số lượng→ Kết hoa → Lên cành.

B. Lập bảng số lượng → Quan sát hoa → Tạo khung, bọc voan → Kết hoa → Lên cành.

C. Quan sát hoa →Lập bảng số lượng → Kết hoa → Tạo khung, bọc voan → Lên cành.

D. Quan sát hoa → Lập bảng số lượng → Tạo khung, bọc voan → Kết hoa → Lên cành. Câu 21: Tạo dáng hoa mai, hoa đào giống nhau ở điểm nào?
A. Soi lỗ tâm hoa, vuốt cánh cong ra.	C. Soi lỗ tâm đài, vuốt dáng cong vô tâm.

B. Soi lỗ tâm hoa, vuốt cánh cong vô tâm.   D. Soi lỗ tâm đài, vuốt cánh tùy ý.

Câu 22: Hôm qua đến nhà Thu chơi vừa đúng lúc bạn đang chuẩn bị làm hồ dán. Thấy bạn pha một phần

bột với hai phần nước đun chín rồi cho thêm phèn chua. Em thắc mắc hỏi bạn: “ Tại sao cho phèn chua
vào?” Thu trả lời: “ Cho thêm phèn chua hoặc nước vôi loãng vào để”

	A. Hồ dán có màu đẹp”.
	C. Hồ dán có mùi thơm”.

	B. Chống lại vi khuẩn”.
	D. Tăng thêm độ kết dính”.

	Câu 23: Cách dùng khoen tròn, móc khóa, cườm cố định (bi chặn) là:

	
	
	

	1. Xâu khoen tròn vào dây cước.
	3. Bấm dẹp cườm kim loại để cố định dây.
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[bookmark: page3]2. Kết hạt vào	4. Nhập 2 dây xâu qua cườm kim loại.

A.1→2→3→4	B.2→1→4→3	C.1→4→3→2	D.4→1→2→3

A. Giữ cho hạt đã xỏ không xê dịch và rơi ra.

B. Giữ cho hạt đã xỏ không xê dịch, và có màu sắc đẹp hơn.

C. Giúp sản phẩm bền, đẹp và nổi bật hơn.
D. Dùng để làm điểm nhấn chính cho sản phẩm.

Câu 25: Khi chọn màu sắc, hoa văn của giấy gói quà, ta nên chú ý đến điều gì sau đây?

A. Kích thước của hộp quà.	C. Giới tính, tuổi tác của người nhận.

B. Trọng lượng của hộp quà.	D. Phương tiện di chuyển hộp quà.

Câu 26: Nếu vòng tay chuỗi hạt (không móc khóa) bị đứt, em sẽ chọn loại dây nào sau đây để hoàn thiện lại sản phẩm?

	A. Dây cước.
	B. Dây cước thun.
	C. Dây dù.
	D. Dây da.

	Câu 27: Cườm ống (cườm gãy) là loại cườm nào đây?
	
	

	
	
	

	A. Cườm khúc, dài ngắn khác nhau.
	C. Cườm hình chóp nón từ 3 li đến 10 li

	B. Cườm hạt,
	từ 2 li đến 4 li
	D. Hình giọt nước, hình tam giác, hình đa giác,…


Câu 28: Sáng nay Oanh rủ Quỳnh cùng làm củ quả nhồi gòn. Khi chuẩn bị vẽ mẫu lên giấy bìa, Oanh

dùng phấn viết bảng để vẽ, Quỳnh không đồng ý và nói với Oanh: “Phải dùng……….mới dúng!”

	A. Bút chì.
	B. Bút chì màu.
	C. Bút chì sáp.
	D. Bút lông dầu.

	Câu 29: Mục đích của việc sử dụng canh vải xéo để làm thú nhồi bông?
	

	
	
	

	A. Giúp đễ may và nhồi gòn được căng đều.
	C. Để sản phẩm tạo thành được vững vàng.

	B. Tiết kiệm vải.
	
	D. Để tạo sự co giãn, thể hiện nét mềm mại.



Câu 30: Điền vào chỗ trống nội dung thích hợp:

Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ không chỉ được người dân trong nước ưa chuộng mà khách du lịch đến Việt Nam còn mua về làm quà bởi các sản phẩm có …..

A. Giá thành rẻ. B. Độ bền cao. C. Màu sắc đẹp. D. Tính nghệ thuật cao. 
Câu 31: Trang dự định làm búp bê trang trí trong kì thi khéo tay kỹ thuật sắp tới. Em hãy giúp bạn lựa chọn quy trình thực hiện đúng nhất?

A. Quan sát mẫu→ Làm đầu→ Làm thân→ Trang trí → Ráp đầu vào thân.

B. Quan sát mẫu→ Làm thân → Làm đầu → Ráp đầu vào thân→ Trang trí.

C. Quan sát mẫu→ Làm đầu→ Ráp đầu vào thân→ Làm thân → Trang trí.

D. Làm thân→ Làm đầu→ Ráp đầu vào thân→ Quan sát mẫu → Trang trí.

Câu 32: Trong khi xỏ hạt, Lan hết dây cước giữa chừng. Muốn nối dây để làm tiếp sản phẩm, Lan phải thực hiện thế nào cho đúng nhất?
A. Xỏ dây mới rùi tiếp tục làm.

B. Dùng dây cũ xỏ ngược lại những chỗ đã xỏ, đi zích zắc cho sản phẩm được chắc, cho dây mới vào vị trí dây cũ và tiếp tục xỏ.

C. Cho dây mới vào vị trí dây cũ và sau khi cột nối dâycho chắc rồi tiếp tục xỏ.

D. Dùng dây xỏ ngược lại vào tất cả những chỗ đã xỏ, cho dây mới vào vị trí dâycũ và tiếp tục xỏ. Câu 33: Sáng nay đến nhà Lan chơi, thấy bạn đang kết hạt làm vật trang trí. Trên bàn có rất nhiều dụng cụ, đặc biệt là kềm. Em thắc mắc hỏi bạn: “Sao sử dụng nhiều kềm thế?” Lan cười: “Mỗi loại đều có công dụng riêng, ví dụ như kềm mũi nhọn được sử dụng để……..”

A. Gắn cườm kim loại và móc khóa”.	C. Cắt kim loại và bẻ công móc”.

B. Cắt kim loại và móc khóa”.	D. Đục lỗ hoặc tháo dây kim loại”.
Câu 34: Để trang trí cành hoa mai cho ngày Tết, em sử dụng loại nguyên liệu nào sau đây để làm nhị tua?

A. Chỉ hoặc len.	B. Hạt bẹt, cườm	C. Gòn.	D. Giấy.

Câu 35: Chiều nay, Mai rủ em đi mua nguyên liệu để làm hoa giấy. Đến cửa hàng, em thấy giấy nhún có

đặc điểm:

A. Nhiều màu sắc, có độ co giãn, mềm, dai.	C. Rất ít màu sắc, có độ co giãn, cứng, dai.
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	D. Rất ít màu sắc, không co giãn, dai, mềm.

	Câu 36: Felt là tên gọi khác của loại vải nào sau đây?
	
	

	
	
	
	
	

	A. Vải nỉ.
	B. Vải dạ nỉ.
	C. Vải ka-tê.
	D. Vải nhung.



Câu37: Nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ 8/3, Minh muốn tặng mẹ bông hồng bằng vải voan nhưng khi bắt tay vào làm, Minh quên thứ tự các bước thực hiện, em hãy giúp bạn?

A. Làm bước nào trước cũng được.	C. Quấn kẽm; bọc voan; định dạng cánh hoa,

B. Quấn kẽm; định dạng cánh hoa, lá; bọc	lá.
voan.	D. Định dạng cánh hoa, lá; bọc voan; quấn

kẽm.

Câu 38: Mẹ Nga dọn nhà đón xuân mới, thấy túi nhỏ đựng hạt cườm 6 li trong ngăn tủ. Dự định sẽ kết ví cầm tay và nhờ Nga mua giúp cho Mẹ dây cước dùng để xỏ số hạt trên. Vậy Nga sẽ chọn mua dây cước số
	mấy?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. số 3.
	B. Số 7.
	
	C. Số 5.
	D. Số 6.
	
	

	Câu 39: Màu tương đồng là các cặp phối màu nào sau đây?
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. Xanh biển – Xanh dương; Cam – Xanh dương.
	C. Hồng – Hồng đậm; Xanh chuối – Xanh rêu.

	B. Vàng – Tím; Xanh lá – Đỏ
	
	
	
	
	D. Vàng – Đỏ; Hồng – Hồng đậm.

	Câu 40: Trong quá trình phát triển, hoa trải qua rất nhiều giai đoạn. Nào là nụ, hoa sơ khai, hoa thịnh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	khai, hoa mãn khai, …Em hãy nối các cột sau đây cho hoàn chỉnh ý:
	
	

	1. Nụ non
	
	
	
	
	
	a. sắp tàn
	
	

	2. Nụ bộp
	
	
	
	
	
	b. tàn
	
	

	3. Hoa thịnh khai là …
	
	
	
	c. thường được bao kín bởi đài
	
	

	4. Hoa tạ khai là…
	
	
	
	
	
	d. thời kỳ đẹp nhất
	
	

	5. Hoa mãn khai là hoa…
	
	
	
	e. đài nụ bọc ngoài, để hé lộ màu hoa.
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